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Hình thức 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón Trẻ 

 Trò chuyện với trẻ về 
một số di tích tại địa 
phương: Đình Phú 
Xuân, chùa Bà Châu 
Đốc 2,... 

Trò chuyện với trẻ về 
những địa điểm, danh 
lam trẻ được ba mẹ dẫn 
đi du lịch 

Xem tranh và trò 
chuyện về cảnh làng 
quê  

Nhắc nhở trẻ không 
xả rác, giữ gìn cảnh 
quan luôn xanh - sạch 
- đẹp 

Thể dục 
sáng 

Tập với cờ ( bài hát NHƯ CÓ BÁC HỒ TRONG NGÀY VUI ĐẠI THẮNG)  
 - Như có Bác Hồ….kháng chiến đã thành công (thực hiện 2 lần) 
+  Nhịp 1: tay trái cao, tay phái đưa ngang theo chân kết hợp chân bước ngang 
+ Nhịp 2: 2 tay về trước ngực, chụm chân 
Tương tự nhịp 3,4,5,6,7,8 
- Việt Nam Hồ Chí Minh (4 lần) (thực hiện 2 lần) 
+ Nhịp 1,2: Chân dang rộng kết hợp hai tay thẳng phía trước 
+ Nhịp 3-4 Chân khép theo nhịp kết hợp gập lưng, 2 tay đưa ngang 
Tương tự với nhịp 5,6,7,8 
- Như có Bác Hồ….kháng chiến đã thành công (thực hiện 2 lần) 
+ Nhịp 1 Chân dang rộng kết hợp hai tay thẳng phía trước 
+ Nhịp 2 Chân dang rộng kết hợp xoay người qua trái, 2 tay đưa qua bên trái 
+ Nhịp 3 Chân dang rộng kết hợp hai tay thẳng phía trước 



+ Nhịp 4: Chân khép, 2 tay trước ngực 
Tương tự với nhịp 5,6,7,8 
- Việt Nam Hồ Chí Minh (4 lần) 
+ Nhịp 1 bước chân trái lên trước kết hợp đưa tay trái lên 
+ Nhịp 2 bước chân phải lên bằng chân trái kết hợp đưa thêm tay phải lên 
+ Nhịp 3,4,5: bật giật lùi 
- Nhạc nền (4 lần 8 nhịp): Dặm chân tại chỗ, xoay bên phải dặm chân, dặm chân xoay về vị trí, xoay bên trái dặm 
chân 
kết hợp tay đánh tự nhiên 
- Như có Bác Hồ….kháng chiến đã thành công (Thực hiện 2 lần) 
+ Nhịp 1 - Chân bước ngang (trái) kết hợp - tay trái cao, tay phải đưa ngang theo chân 
+ Nhịp 2 - Chụm chân kết hợp 2 tay về trước ngực 
Tương tự nhịp 3,4,5,6,7,8 
- Như có Bác Hồ….kháng chiến đã thành công  
+ Nhịp 1 Chân dang rộng kết hợp hai tay thẳng phía trước 
+ Nhịp 2 Chân dang rộng kết hợp xoay người qua trái, 2 tay đưa qua bên trái 
+ Nhịp 3 Chân dang rộng kết hợp hai tay thẳng phía trước 
+ Nhịp 4: Chân khép, 2 tay trước ngực 
- Việt Nam Hồ Chí Minh (4 lần) 
+ Nhịp 1 bước chân trái lên trước kết hợp đưa tay trái lên 
+ Nhịp 2 bước chân phải lên bằng chân trái kết hợp đưa thêm tay phải lên 
+ Nhịp 3,4,5: bật giật lùi 

Học Nghỉ Giỗ Tổ 
Hùng Vương 

Kể lại truyện "Sự 
tích con rồng cháu 
tiên"  

Bò chui qua cổng- Bật 
xa 50m- Ném xa 1 tay 
(Hoạt động phòng thể 
chất 8h45-9h15) 
 

Cắt dán lá cờ Việt 
Nam 

Tách - gộp nhóm số 
lượng 10 

--------------------------- 

Dạy hát “ Quê 
hương tươi đẹp” 

(Hoạt động phòng âm 

Tìm hiểu Bến nhà 
rồng - Chợ bến 
thành  



nhạc 8h45-9h15) 

Hoạt động 
vui chơi 

Hoạt động vui chơi 
- Góc Âm nhạc: phách tre, gáo dừa, trống, hoa đeo tay, Nhạc bài hát (Bé và ông mặt trời, Nổi trống lên các bạn ơi) 
- Góc Tạo hình: màu, giấy a4, màu nước, nguyên vật liệu thiên nhiên,.... tiếp tục hoàn thành sản phẩm 
- Góc Văn học: (Tranh bài thơ: Mèo đi câu cá, cá ngủ ở đâu, Bó hoa tặng cô, Cầu vồng); (Tranh câu chuyện Chú dê 
đen, Sự tích ngày và đêm, Sự tích con rồng cháu tiên) 
- Góc thư giãn: Truyện Sự tích hoa hồng, Quả bầu tiên, Qua đường,.... 
- Góc Phân vai: Chén, muỗng, tôm, bánh quy, hải sản, nồi, chảo, menu, ly uống nước, tạp dề, menu,..., đồ dùng bác 
sĩ, trang phục bác sĩ, thuốc, ... 
- Góc Xây dựng: cây xanh, nắp chai, giấy màu, khối gỗ, gạch xây dựng, thùng giấy, đất nặn...bảng tên (sở thú, vườn 
rau của bé) 
- Góc làm quen với toán: bài tập đo độ dài và nói kết quả, bài tập số lượng 9, bài tập tách gộp 9, nhận biết khối cầu, 
khối trụ, bài tập số lượng 10, tách gộp 10 
- Góc chữ viết: bài tập tô đồ, điền khuyết sao chép chữ m, n, g, h, s, x, p,q, 
- Góc vận động: đi dép đôi, kéo co, ném banh vào rổ, bowling, nhảy dây... 
- Góc khám phá: chai nhựa, nilong, nước, màu thực phẩm, bảng kết quả,... 
- Hoạt động phòng học thông minh: Thứ 4 (9h45 – 10h15), cho trẻ thao tác trên máy tính bảng thực hiện bài tập 
chữ viết  

Hoạt động 
ngoài trời 

- Quan sát:  
+ Video quê hương với những cánh đồng lúa và núi rừng ... 
+ Xem hình ảnh một số loại trang phục truyền thống của Việt Nam: áo dài, áo bà ba, áo tứ thân 
+ Video về những cảnh đẹp quê hương : Hồ Gươm, Chợ Bến Thành, Vịnh Hạ Long... 
+ Video bài hát Hello Việt Nam về những địa danh của Việt Nam 
- TCVĐ: 
+ Trò chơi cũ: Bẫy chuột, Kéo co 
+ Trò chơi mới:  
Đua ngựa 
+ Cách chơi: Cho trẻ đứng thành 2-3 tổ. Cô giáo nói: "Các cháu giả làm các con ngựa. Bây giờ chúng ta chơi đua 



ngựa. Khi chạy, các cháu nhớ làm động tác chạy như ngựa phi bằng cách nâng cao đùi lên. Thi xem ai làm giống 
ngựa phi nhất và nhanh nhất sẽ là người thắng cuộc". Sau đó, cho trẻ chạy khoảng 20m rồi quay lại. Mỗi lần 3 cháu 
của 3 tổ cùng chơi, thi đua xem tổ nào có nhiều con ngựa phi nhanh. 
+ Luật chơi: Ai không nâng cao đùi khi chạy, người đó bị thua cuộc.  
Ai nhanh hơn 
+ cách chơi: Cô đặt 3 hoặc 5 vòng tròn ở nhiều vị trí trong lớp, mỗi vòng có kí hiệu về các loại khác nhau. Cho 3-5 
trẻ lên chơi. Cô quy định: "Các cháu hãy mang về nhà loại rau ăn lá". Cháu nào có lô tô các loại rau ăn lá sẽ chạy 
nhanh về nhà có biểu tượng về rau. Cũng tương tự như vậy với các loại rau khác. Khi trẻ đã chơi thành thạo, có thể 
nói: "Các cháu hãy mang về nhà 3 loại rau ăn lá, 5 loại rau ăn củ, 3 loại ăn quả...". Thi xem bạn nào nói đúng và chạy 
về nhà nhanh nhất. Cho trẻ đếm số lượng đúng với quy định của cô 
+ Luật chơi: Bạn nào chậm chân sẽ phải nhảy lò cò hoặc chơi lại lần sau. 
- Chơi tự do: chơi với lá cây, lựa đậu, thỏi bong bóng nước, chơi với lá cây, chơi kéo co, nhảy qua dây, bật cò chẹp; 
chơi với cát nước, chơi liên hoàn, ném bóng vào vòng,... 

Ăn, ngủ, 
vệ sinh 

+ Ăn: 
- Nhắc nhở trẻ ăn xong phải để chén (tô) /muỗng dơ vào đúng nơi quy định. 
- Nhắc nhở trật tự khi ăn, ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 
- Biết mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn 
- Biết gọi tên các món ăn trong ngày 
+ Ngủ: 
- Nhắc nhở trẻ trải giường, canh khoảng cách với giường bạn. 
- Nhắc nhở trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ 
- Nhắc nhở trẻ kê giường lấy mền gối gọn gàng 
+ Vệ sinh: 
- Lau mặt, rửa tay đúng các bước 
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 
CS16: Tự rửa mặt và chải răng hằng ngày 
CS15: Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

Sinh hoạt 
chiều 

 - Kể lại truyện "Sự 
tích con rồng cháu 

- Làm bài tập tạo hình - Nhận xét sản phẩm 
của mình và của bạn 

- Làm bài tập toán 
tách gộp 10 



tiên" 

- Học ngoại khoá vẽ 

- Sao chép chữ p,q và tên 
của mình 

 

- Học ngoại khoá vẽ 
 

- Hát lại bài hát "Quê 
hương tươi đẹp"  
- Tuyên dương các 
bạn nổi trội trong 
tuần  

 
 


